
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO                   CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
                                                               TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Tên ngành, nghề: Công nghệ May
Mã ngành, nghề: 6540204 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.   

+ Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.

+ Vận dụng các kiến thức, kỹ năng thuyết trình để chuẩn bị tài liệu  học tập, báo cáo thuyết trình trong các môn học ngành công nghệ may, thiết kế phát triển các loại sản phẩm may trang phục thời trang.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức chuyên ngành: 

+ Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: vẽ kỹ thuật ngành may, nguyên phụ liệu dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ may. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất.

+ Sinh viên ngành công nghệ may chất lượng cao có kiến thức về thiết kế trang phục, thực tập may trang phục, thực tập thiết kế rập đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, công nghệ may trang phục, tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng trang phục, từ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành Coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được công nghệ CAD/CAM  trong ngành may công nghiệp. Vận dụng kiến thức đã học vào việc kinh doanh, trang trí, bán hàng và thiết kế phân xưởng may.
+ Sinh viên có kiến thức trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên trong ngành may hiệu quả.
1.2.2. Kỹ năng:

+
Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình công nghệ cắt may;

+
Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may;

+
Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất;

+
Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ;

+
Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành may;

+
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm;
+  Tổ chức, phân công lao động theo cấp bậc, điều phối quá trình sản xuất tại công ty may.
+  Điều hành hoạt động kinh doanh thời trang.

+  Thiết kế nhà xưởng ngành may.
1.2.3. Thái độ:

+
Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

+
Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+
Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

+
Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí:

· Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.

· Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may.

· Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất . 

· Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế họach sản xuất.

· Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng .

· Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may công nghiệp.

· Phòng kinh doanh công ty may mặc.

· Khởi nghiệp kinh doanh thời trang từ các công ty may mặc.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 42
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 525 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn:  1740 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  675 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1535 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	30
	525
	240
	255
	30

	LLCT804
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	LLCT805
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	KHCB805
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	KHCB807
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	CNTT801
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	KHCB801
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB802
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB803
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB804
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	KT801
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	0
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	1740
	435
	1280
	25

	II.1
	Môn học cơ sở 
	18
	300
	205
	80
	15

	MAYTT808
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT809
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT811
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT812
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT801
	Thiết kế mẫu trên máy tính 
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT802
	Thực hành thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	MAYTT822
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT843
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT844
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	30
	9
	20
	1

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	44 
	1260
	174
	1080
	6

	MAYTT816
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	45   
	15
	30
	0

	MAYTT803
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	90
	0
	90
	0

	MAYTT860
	May trang phục 1
	4(2,2,5)
	90
	30
	60
	0

	MAYTT861
	May trang phục 2
	2(1,1,3)
	45   
	15
	30
	0

	MAYTT885
	May trang phục 3
	2(1,1,3)
	45   
	15
	30
	0

	MAYTT805
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT887
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT804
	Thực hành chuẩn bị sản xuất (**)
	4(0,4,2)
	120
	0
	120
	0

	MAYTT830
	Phát triển mẫu trên mannequin 
	3(1,2,3)
	75
	15
	60
	0

	MAYTT825
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	0
	45
	0

	MAYTT826
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	45
	0
	45
	0

	MAYTT827
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	0
	270
	0

	MAYTT889
	Thưc hành công nghệ sản xuất may công nghiệp (**)
	4(0,4,2)
	120
	0
	120
	0

	MAYTT839
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may (**)
	4(0,4,2)
	120
	0
	120
	0

	MAYTT888
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT848
	Thực hành Thiết kế mặt bằng phân xưởng may
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	II.3
	Môn học tự chọn
	8 
	180
	56
	120
	4

	MAYTT849
	Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm may 
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT846
	Marketing ngành may
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT806
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	30
	28
	0
	2

	MAYTT837
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	MAYTT838
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	MAYTT807
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	MAYTT850
	Thực hành Trang trí  gian hàng sản phẩm may 
	2(0,2,1)
	60
	0
	60
	0

	
	Tổng cộng
	100
	2265
	675
	1535
	55


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB807
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT801
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MAYTT809
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT822
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT808
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MAYTT816
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MAYTT802
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	8
	KHCB805
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	LLCT804
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	KHCB801
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CNTT801
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	12
	MAYTT811
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	13
	MAYTT803
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	14
	MAYTT801
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	2(2,0,4)
	
	

	15
	MAYTT843
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	16
	KHCB802
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	17
	MAYTT844
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	18
	MAYTT887
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	19
	MAYTT860
	May trang phục 1
	4(2,2,5)
	MAYTT802 (b)
	

	20
	MAYTT861
	May trang phục 2
	2(1,1,3)
	
	

	21
	MAYTT805
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MAYTT888
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MAYTT825
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 3 môn học sau)
	4
	
	

	24
	MAYTT849
	Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm may 
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MAYTT846
	Marketting ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MAYTT806
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	27
	LLCT805
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	28
	KHCB803
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	29
	MAYTT812
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	30
	MAYTT804
	Thực hành chuẩn bị sản xuất (**)
	4(0,4,2)
	MAYTT892(a)
	

	31
	MAYTT885
	May trang phục 3
	2(1,1,3)
	
	

	32
	MAYTT848
	Thực hành Thiết kế mặt bằng phân xưởng may
	2(0,2,1)
	
	

	33
	MAYTT830
	Phát triển mẫu trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	34
	MAYTT826
	Đồ án chuyên  ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 4 môn học sau)
	4
	
	

	35
	MAYTT850
	Thực hành Trang trí gian hàng sản phẩm may 
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MAYTT807
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MAYTT837
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	38
	MAYTT838
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	39
	MAYTT889
	Thưc hành công nghệ sản xuất may công nghiệp (**)
	4(0,4,2)
	
	

	40
	MAYTT839
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may (**)
	4(0,4,2)
	
	

	41
	MAYTT827
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	42
	KHCB804
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành, chương trình chất lượng cao cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019

HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tênngành, nghề: Công nghệ May
Mã ngành, nghề:6540204



















 




HỌC KỲ 5





HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 3





HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 1








Tiếng Anh 2








Giáo dục Chính trị





Giáo dục Quốc phòng – An ninh








 Pháp luật








 Giáo dục thể chất





Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả





Tiếng Anh 3








Thiết bị và bảo trì may công nghiệp





May trang phục 3





Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục MCN 





An toàn lao động





Tiếng Anh 1





Tiếng Anh 4








Phát triển mẫu trênmannequin








 Tin hoc








TH.Công nghệ sản xuất may công nghiệp








May trang phục 1








Nguyên phụ liệu dệt may








TH chuẩn bị sản xuất





May trang phục 2








TH.Công nghệ may cơ bản





Quản lý đơn hàng











TH.Lập kế hoạch sản xuất ngành may








Công nghệ CAD ngành may





TH.Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản








 TH.Thiết kế mặt bằng phân xưởng may





Thiết kế rập 








Vẽ kỹ thuật ngành may





Thực tập tốt nghiệp





 Đồ án chuyên ngành











TH.Thiết kế tạo mẫu











TH.Lập kế hoạch SX ngành may











Đồ án cơ sở ngành








Mỹ thuật trang phục





 TH.May nón, túi xách








Thiết kế mẫu trên máy tính





 TH.Trang trí gian hàng sản phẩm may











 TH.Thiết kế tạo mẫu 











 TH.May các SP nâng cao








Marketting ngành may





Thiết kế tạo mẫu





Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm may





Công nghệ sản xuất may công nghiệp





Kỹ năng mềm
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